Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối năm học, lớp 3

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Biết vận dụng
	Mức 4
Vận dụng
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số và phép tính: tìm số liền sau của một số có 4 hoạc 5 chữ số; so sánh, thực hiện các phép tính cộng, trừ các số có 4 hoạc 5 chữ số; nhân, chia số có 4 chữ số với số có một chữ số.
	Số câu
	2
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	5
	2

	
	Số điểm
	1,0
	
	2,0
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	4,0
	2,0

	
	Câu số
	1,2
	
	4,5
	8
	7
	
	
	10
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng: Xem đồng hồ; mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
         Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	2,0
	
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0









PHÒNG  GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ         
       TRƯỜNG TH AMA KHÊ                      
                                                                            
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN - KHỐI 3
Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:
Câu 1.(M1-0.5 điểm) Số liền sau của số 53789 là:
A. 53788                  B. 53790               C. 53780               D. 53799
Câu 2.(M1-0.5 điểm) Số lớn nhất trong các số 8354; 8353; 8453; 8534 là:
A. 8354                    B. 8353                 C. 8453                 D. 8534
Câu 3.(M1-1 điểm)  Cho 3m 5cm = ... cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 305                      B. 350                   C. 530                   D. 503
Câu 4.(M2-1 điểm) Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:
A. 5289                    B. 6289                 C. 6279                 D.6269
Câu 5.(M2-1 điểm) Kết quả của phép tính 7230 : 5 là:
A.1046                     B. 1456              C. 1446                D.1445
Câu 6.(M2-1 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 5m. Diện tích hình chữ nhật là:
A. 120 cm2                  B.125 cm2              C. 130 cm2                D. 135 cm2
Câu 7.(M3-1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức: x x 5 = 2005 là:
	A. 401                         B. 45                       C. 41                       D. 25
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 8.(M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:
	a)  21718 x 3
	      b)  98764 – 36427


….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………
Câu 9.(M3-2 điểm)  5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của mỗi xe là như nhau.) 
….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………
Câu 10.(M4-1 điểm) Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số rồi cộng với 99 thì được số lớn nhất có năm chữ số.
….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………
























ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CUỐI HKII MÔN TOÁN- KHỐI 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:
	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Mức
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3



II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 8.(M2-1 điểm)  Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
	a)  21718 x 3 
	b)  98764 – 36427 


	21718	98764
                         3	36427
	6534	62337
Câu 9.(M3-2 điểm)                        Bài giải
Mỗi xe tải chở được số hàng là:
36 700 : 5 = 7340 (kg)  
7 xe tải chở số hàng là:
7340 x 7 = 51 380 (kg)
                         Đáp số: 51 380 kg hàng.
Câu 10.(M4-1 điểm)                         Bài giải
                                   Số lớn nhất có một chữ số là: 9                 0,25 điểm
                              Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999             0,25 điểm
                                     Ta có: (99999 - 99) : 9 = 11100              0,25 điểm   
              Đáp số: 11100                         0,25 điểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                       (Học sinh có thể trình bày theo cách khác)


[bookmark: _GoBack]                                                                                        An Lạc, ngày 5 /5 /2021
         Duyệt của BGH                 Duyệt của KT                      Người ra đề
     


	
	  Lê Thị Mai Khanh          Phan Thị Kim Phương

                                                              Thứ …. ngày …. tháng …. năm 2021
TRƯỜNG TH A MA KHÊ                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
Họ và tên:…………………..……….                        NĂM HỌC: 2020 - 2021
Lớp: ……..	                                                            MÔN: TOÁN - LỚP 3                	                                                            Thời gian làm bài: 40 phút 
	
Điểm 

…………..
	
Lời phê của giáo viên
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:
Câu 1.(0.5 điểm) Số liền sau của số 53789 là:
A. 53788                  B. 53790               C. 53780               D. 53799
Câu 2.(0.5 điểm) Số lớn nhất trong các số 8354; 8353; 8453; 8534 là:
A. 8354                    B. 8353                 C. 8453                 D. 8534
Câu 3.(1 điểm)  Cho 3m 5cm = ... cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 305                      B. 350                   C. 530                   D. 503
Câu 4.(1 điểm) Kết quả của phép tính 3583 + 2706 là:
A. 5289                    B. 6289                 C. 6279                 D.6269
Câu 5.(1 điểm) Kết quả của phép tính 7230 : 5 là:
A.1046                     B. 1456              C. 1446                D.1445
Câu 6.(1 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 5m. Diện tích hình chữ nhật là:
A. 120 cm2                  B.125 cm2              C. 130 cm2                D. 135 cm2
Câu 7.(1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức: x x 5 = 2005 là:
	A. 401                         B. 45                       C. 41                       D. 25
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 8.(1 điểm) Đặt tính rồi tính:
	a)  21718 x 3
	      b)  98764 – 36427


….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………
Câu 9.(2 điểm)  5 xe tải chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của mỗi xe là như nhau.) 
….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………
Câu 10.(1 điểm) Tổng hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552.
….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………….…………………


